
Tỉnh Bình Định

Thị Xã Hoài Nhơn

Phường Hoài Hảo

Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX

1 2 3 4                5 6 7 8=5/2 9=6/3 10=7/4

Tổng số chi 20.655.567 12.868.533 7.787.034 10.423.000 4.000.000 6.423.000 50,46 31,08 82,48

1. Chi cho công tác dân quân tự về, trật tự an 

toàn xã hội
432.971 0 432.971 440.680 0 440.680 101,78 101,78

- Chi dân quân tự vệ 299.003 299.003 261.912 261.912 87,60 87,60

- Chi trật tự an toàn xã hội 133.968 133.968 178.768 178.768 133,44 133,44

2. Chi giáo dục 1.198.329 1.129.329 69.000 79.000 79.000 6,59 0,00 114,49

3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 0 0 0 0

4. Chi y tế 0 0 0 0

5. Chi văn hóa, thông tin 1.180.474 1.032.474 148.000 451.000 280.000 171.000 38,20 27,12 115,54

6. Chi phát thanh, truyền thanh 70.850 35.850 35.000 195.000 155.000 40.000 275,23 114,29

7. Chi thể dục, thể thao 35.000 35.000 40.000 40.000 114,29 114,29

8. Chi bảo vệ môi trường 52.000 52.000 52.000 52.000 100,00 100,00

9. Chi các hoạt động kinh tế 10.533.952 10.150.952 383.000 3.562.972 3.162.972 400.000 33,82 31,16 104,44

- Giao thông 3.893.299 3.793.299 100.000 1.518.177 1.448.177 70.000 38,99 38,18 70,00

- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản 542.000 399.000 143.000 180.000 50.000 130.000 33,21 12,53 90,91

- Thị chính 6.064.576 5.924.576 140.000 1.864.795 1.664.795 200.000 30,75 28,10 142,86

- Thương mại, du lịch 34.077 34.077 0 0 0,00 0,00

- Các hoạt động kinh tế khác 0 0 0 0

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 4.411.610 519.928 3.891.682 4.897.988 402.028 4.495.960 111,02 77,32 115,53

Biểu số 105/CK TC-NSNN

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2024

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung
Dự toán năm 2023 Dự toán năm 2024 So sánh (%)



Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX

1 2 3 4                5 6 7 8=5/2 9=6/3 10=7/4

Nội dung
Dự toán năm 2023 Dự toán năm 2024 So sánh (%)

Trong đó: Quỹ lương 1.587.213 1.587.213 0 0 0,00 0,00

10.1. Quản lý Nhà nước 2.728.001 519.928 2.208.073 2.798.249 402.028 2.396.221 102,58 77,32 108,52

10.2. Hội đồng nhân dân 60.000 60.000 218.488 218.488 364,15 364,15

10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam 581.356 581.356 616.221 616.221 106,00 106,00

10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 276.160 276.160 334.185 334.185 121,01 121,01

10.5. Đoàn Thanh niên CSHCM 167.405 167.405 172.553 172.553 103,08 103,08

10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ 130.976 130.976 171.555 171.555 130,98 130,98

10.7. Hội Cựu chiến binh 115.499 115.499 153.003 153.003 132,47 132,47

10.8. Hội Nông dân 185.302 185.302 159.634 159.634 86,15 86,15

10.9. Hội người cao tuổi 102.472 102.472 98.500 98.500

10.10. Hội chữ thập đỏ 21.480 21.480 25.200 25.200

10.11. Hội Cựu tù chính trị 21.480 21.480 25.200 25.200

10.12. Hội  khuyến học 21.480 21.480 25.200 25.200

10.13. Chi hỗ trợ khác (nếu có) 0 0 100.000 100.000

11. Chi cho công tác xã hội 80.704 0 80.704 112.860 0 112.860 139,84 139,84

- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc 

theo chế độ quy định và trợ cấp khác
53.704 53.704 67.608 67.608 125,89 125,89

- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa 0 0 0 0

 - Cộng tác viên xã hội 0 0 18.252 18.252

- Khác 27.000 27.000 27.000 27.000 100,00 100,00

12. Chi khác 134.285 134.285 5.000 5.000 3,72 3,72

13. Chi bổ sung có mục tiêu 2.216.512 2.216.512 399.000 0 399.000 18,00 18,00

14. Dự phòng 308.880 308.880 187.500 187.500 60,70 60,70


